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(21) 1-2021-07540 

(57) Sáng chế đề xuất phương pháp truyền thông tin điều khiển đường lên, phương 
pháp nhận thông tin điều khiển đường lên, thiết bị đầu cuối và thiết bị phía bên 
mạng, và liên quan đến lĩnh vực công nghệ truyền thông. Phương pháp truyền 
thông tin điều khiển đường lên được áp dụng cho thiết bị đầu cuối và bao gồm: 
thu tham số đích của mỗi một loại thông tin điều khiển đường lên trong ít nhất 
một loại thông tin điều khiển đường lên dựa trên loại kênh vật lý đường lên được 
chia sẻ (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) cấp phát đã cấu hình, trong đó 
tham số đích được sử dụng để xác định số lượng các phần tử tài nguyên (Resource 
Element, RE) sẽ được thông tin điều khiển đường lên sử dụng trong PUSCH cấp 
phát đã cấu hình; xác định các vị trí của các RE sẽ được mỗi một loại thông tin 
điều khiển đường lên sử dụng trong ít nhất một loại thông tin điều khiển đường 
lên; và dựa trên số lượng các RE và các vị trí RE, gửi ít nhất một loại thông tin 
điều khiển đường lên thông qua PUSCH cấp phát đã cấu hình; trong đó ít nhất 
một loại thông tin điều khiển đường lên bao gồm thông tin điều khiển thứ nhất. 

102Xác định các vị trí RE sẽ được mỗi một loại thông tin điều khiển 
đường lên sử dụng trong ít nhất một loại thông tin điều khiển đường 

lên

Bắt đầu

Kết thúc

101Thu tham số đích của mỗi một loại thông tin điều khiển đường lên 
trong ít nhất một loại thông tin điều khiển đường lên dựa trên loại 
kênh vật lý đường lên được chia sẻ PUSCH cấp phát đã cấu hình

103Dựa trên số lượng các RE và các vị trí RE, gửi ít nhất một loại thông 
tin điều khiển đường lên thông qua PUSCH cấp phát đã cấu hình
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